
Stt Họ và tên Lớp Ngày sinh Nơi sinh GT Tổ DP Phường Tên cha Tên mẹ ĐTLL Ghi chú
1 Trần Huỳnh Bảo An 8/1 06/10/2007 Đà Nẵng Nữ 12 NHĐ Trần Thanh Bình Huỳnh Thị Lệ Thương 0906424799

2 Huỳnh Quốc Ân 8/1 17/01/2007 Đà Nẵng Nam 36 AHT Huỳnh Văn Tuấn Nguyễn Thị Kim Liên 0905067668
3 Nguyễn Võ Mai Anh 8/1 03/02/2007 Đà Nẵng Nữ 2 AHT Nguyễn Văn Sinh Võ Thị Mai 0935233718
4 Võ Văn Hoàng Bách 8/1 27/06/2007 Đà Nẵng Nam 01 AHT Võ Văn Bình Nguyễn Thị Mai Trang 0982972757
5 Huỳnh Lâm QuốcHải 8/1 01/12/2007 Đà Nẵng Nam 8 AHT Huỳnh Lê Duy Việt Lâm Thủy Tiên 0903516717
6 Lê Trung Hải 8/1 17/12/2007 Đà Nẵng Nam 27 AHT Lê Đức Đừng Thái Thị Kim Ạnh 0905606345
7 Nguyễn Văn Hen Ry 8/1 16/06/2007 Đà Nẵng Nam 6 AHT Nguyễn Văn Nô Nguyễn Thị Mua 0905323698
8 Ngô Thị Nhật Hoài 8/1 13/02/2007 Đà Nẵng Nữ 26 AHT Ngô Hành Đặng Thị Hiền 0796764380
9 Trần Gia Huy 8/1 12/05/2007 Đà Nẵng Nam 8 AHT Trần Văn Dũng Nguyễn Thị Thanh 0905598927

10 Trần Phan Huy 8/1 05/04/2007 Đà Nẵng Nam 6 AHT Trần Văn Quà Phan Thị Sửu 0935304038
11 Lê Thị Thu Huyền 8/1 25/09/2007 Đà Nẵng Nữ 24 AHT Lê Văn Tiến Nguyễn Thị Bông 0907933606
12 Huỳnh Thị Thùy Linh 8/1 12/12/2006 Đà Nẵng Nữ 32 AHT Huỳnh Văn Hùng Nguyễn Thị Sinh 0935025628
13 Nguyễn Huỳnh Thục Linh 8/1 28/03/2007 Đà Nẵng Nữ 10 MHĐ Nguyễn Văn Hùng Huỳnh Thị Quý 0906454011
14 Nguyễn Ngọc Trúc Linh 8/1 19/08/2007 Đà Nẵng Nữ 02 AHT Nguyễn Ngọc Minh Mạc Thị Bích Trâm 0935596007
15 Võ Như Uy Long 8/1 06/11/2007 Đà Nẵng Nam 01 AHT Võ Như Vũ Võ Nam Chinh 0989070069
16 Nguyễn Đan My 8/1 13/06/2007 Đà Nẵng Nữ 08 AHT Nguyễn Văn Hóa Nguyễn Thị Tuyết Trinh 01696954546
17 Nguyễn Thị Thảo Nguyên 8/1 19/09/2007 Đà Nẵng Nữ 6 AHT Nguyễn Văn Được Đặng Thị Gái 0905143776
18 Nguyễn Thị Quỳnh Oanh 8/1 04/01/2007 Đà Nẵng Nữ 29 AHT Nguyễn Lành Nguyễn Thị Hạnh 0914354309
19 Nguyễn Văn Phong 8/1 27/10/2007 Đà Nẵng Nam 18 AHT Nguyễn Văn Kha Mai Thị Lên 0905499661
20 Nguyễn Đỗ Quỳnh Phú 8/1 08/06/2007 Đà Nẵng Nữ 21 AHT Nguyễn Thu Đỗ Thị Phụng 01287721103
21 Ngô Minh Quân 8/1 17/01/2007 Đà Nẵng Nam 15 AHT Ngô Tấn Bình Phạm Quỳnh Châu 0905155131
22 Lê Nhật Quyên 8/1 18/10/2007 Đà Nẵng Nữ 17 AHT Lê Đức Quang Nguyễn Thị Xuân Thủy 0905667915
23 Hà Bảo Quyên 8/1 05/01/2007 Đà Nẵng Nữ 28 AHT Hà Vĩnh Phúc Trần Thị Thúy Phượng 0972274445
24 Nguyễn Ngọc Như Quỳnh 8/1 20/06/2007 Đà Nẵng Nữ 4 AHT Nguyễn Ngọc Quang Nguyễn Thị Quý 0923981094
25 Nguyễn Thùy Tâm 8/1 04/11/2007 Đà Nẵng Nữ 43 NHĐ Nguyễn Thị Ngàn 0786360692
26 Mai Xuân Thắng 8/1 15/05/2007 Đà Nẵng Nam 32 AHT Mai Văn Linh Lê Thị Liên 0917267669
27 Hồ Thị Thu Thảo 8/1 24/06/2007 Đà Nẵng Nữ 01 AHT Hồ Sĩ Hoàng Trần Thị Nhi Thu 0906446761
28 Đỗ Thị Thanh Thảo 8/1 11/07/2007 Đà Nẵng Nữ 22 AHT Đỗ Trọng Ly Lưu Thị Minh Hương 0904627515

             DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 8/1 NĂM HỌC 2020-2021

UBND QUẬN SƠN TRÀ
     TRƯỜNG THCS CAO THẮNG



Stt Họ và tên Lớp Ngày sinh Nơi sinh GT Tổ DP Phường Tên cha Tên mẹ ĐTLL Ghi chú
29 Nguyễn Hồng Thiên 8/1 01/04/2007 Đà Nẵng Nam 18 AHT Nguyễn Hồng Thắng Lê Thị Bích Thu 0935463470
30 Hồ Ngọc Thanh Trang 8/1 03/09/2007 Quảng Nam Nữ 15 AHT Hồ Văn Nam Huỳnh Thị Kim Hương 0973018257
31 Đặng Ngọc Phương Trinh 8/1 29/11/2007 Đà Nẵng Nữ 03 AHT Đặng Ngọc Vũ Nguyễn Thị Hiệp 0935089946
32 Nguyễn Quang Tú 8/1 09/12/2007 Đà Nẵng Nam 28 AHT Nguyễn Quang Tuấn Phạm Thị Bích Huệ 0354364452
33 Lê Sử Triệu Vĩ 8/1 23/03/2007 Đà Nẵng Nam 05 AHT Lê Quốc Hùng Sử Thị Hồ Duyên 0914025240
34 Phan Văn Việt 8/1 25/11/2007 Quảng Nam Nam 8 AHT Phan Văn Minh Trần Thị Ngọc Tuyết 0905880165
35 Lê Phan Xuân Diệu Vy 8/1 11/08/2007 Đà Nẵng Nữ 6 AHT Lê Xuân Vẽ Phan Thị Diệu Thanh 0935588344
36 Trần Hồ Khánh Vi 8/1 03/08/2007 Nghệ An Nữ 22 AHT Trần Đình Quân Hồ Thị Hằng 0869898998
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